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* Phạm vi kiểm tra: Từ tiết 19 đến tiết 32 theo phân phối chương trình

* Hình thức:Trắc nghiệm và tự luận ( TN 30%; TL 70%)

I.TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Lí thuyết
	Tỉ lệ thực dạy
	Trọng số bài kiểm tra

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD

	Máy cơ đơn giản
	2
	2
	1,4
	0,6
	10
	4,3

	Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng
	4
	4
	2,8
	1,2
	20
	8,6

	Nhiệt kế - Nhiệt giai
	3
	1
	0,7
	2,3
	5
	16,4

	Sự chuyển thể của các chất
	5
	4
	2,8
	2,2
	20
	15,7

	Tổng
	14
	11
	7,7
	6,3
	55
	45


II. SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ: TN: 30% ; TL: 70%
	Cấp độ
	Nội dung

(chủ đề)
	Trọng

số
	Số lượng câu
	Điểm số

	
	
	
	T.số
	TN
	TL
	

	Cấp độ 1,2
( Lí thuyết)

	Máy cơ đơn giản
	10
	1,1 ≈ 1c
	1c

( 0,5đ )
	0 
	0,5đ

	
	Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng
	20
	2,2 ≈ 2c
	2c

( 1đ )
	0
	1đ

	
	Nhiệt kế - Nhiệt giai
	5
	0,55 ≈ 1c
	1c

( 0,5đ )
	0
	0,5đ

	
	Sự chuyển thể của các chất
	20
	2,2 ≈ 2c
	1c

( 1đ )
	1c
(0,5đ)
	1,5đ

	Cấp độ 3,4
( Vận dụng)

	Máy cơ đơn giản
	4,3
	0,47 ≈ 0c
	0
	0
	0đ

	
	Sự nở vì nhiệt của các chất và ứng dụng
	8,6
	0,95 ≈ 1c
	0
	1c

( 1,5đ )
	1,5đ

	
	Nhiệt kế - Nhiệt giai
	16,4
	1,80 ≈ 2c
	0
	2c

( 2đ )
	2đ

	
	Sự chuyển thể của các chất
	15,7
	1,73 ≈ 2c
	0
	2c

( 3đ )
	3đ

	Tổng
	100
	11c
	5c

( 3đ )
	6c

( 7đ )
	10đ


III. MA TRẬN ĐỀ 

	    Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Máy cơ đơn giản
	-Nhận biết được tác dụng của các loại máy cơ đơn giản.
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm 

Tỉ lệ %
	Câu 1

1c
0,5đ
5%
	
	
	
	
	
	
	
	1c
0,5đ

5%

	Sự nở vì nhiệt của các chất. Ứng dụng  của sự nở vì nhiệt của các chất.
	-Nhận biết được một vật khi nung nóng một lượng chất lỏng thì thể tích của chất lỏng sẽ nở ra
	-Hiểu được sự dãn nỡ vì nhiệt của các chất và một số ứng dụng

	-Vận dụng so sánh sự dãn nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Câu 3
1c
0,5đ
5%
	
	Câu 4
1c
0,5đ
5%
	
	
	Câu 1a
1c
1,5
15%
	
	
	3c

2,5đ

25%

	Nhiệt kế - Nhiệt giai


	-Biết được tác dụng của một số loại nhiệt kế đơn giản
	
	-Vận dụng công thức để tính 0F và tính oC.


	-Vận dụng đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất lỏng để giải thích việc tạo ra nhiệt kế
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Câu 2

1c
0,5đ

5%
	
	
	
	
	Câu 2  
1c
1đ
10%
	
	Câu 1b

1c

1đ

10%
	3c

2,5đ

25%

	Sự chuyển thể của các chất

	- Biết được quá trình chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng, thể lỏng sang thể khí và ngược lại 
	- Hiểu được các yếu tố phụ thuộc dẫn đến sự bay hơi ở chất lỏng.
	-Vận dụng sự chuyển thể của các chất để giải thích bài tập.

-Phân tích được hình vẽ đường biểu diễn sự nóng chảy của các chất.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	Câu 5
1c
1đ

10%
	
	
	Câu 3a
1c
0,5đ
5%
	
	Câu 3b; 4

2c
3đ
30%
	
	
	4c

4,5đ

45%

	Tống số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4c
2,5đ

25%
	
	1c
0,5đ

5%
	1c
0,5đ

15%
	
	4c
5,5đ

55%
	
	1c
1đ

10%
	11c
10đ

100%
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MÔN: VẬT LÝ 6
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
1. Chọn phương án em cho là đúng trong các câu sau:

Câu 1: Máy cơ đơn giản chỉ có tác dụng làm đổi hướng của lực tác dụng là:
	          A. ròng rọc cố định.         
	              B. đòn bẩy.             


          C. mặt phẳng nghiêng.


              D. ròng rọc động.
Câu 2: Nhiệt kế y tế dùng để đo:


 A. nhiệt độ của lò nung.
            B. nhiệt độ trong tủ lạnh.

 C. nhiệt độ của vòi nước.
            D. nhiệt độ cơ thể người.
Câu 3: Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì:
A. bê tông và thép không bị nở vì nhiệt.

B. bê tông nở vì nhiệt nhiều hơn thép.

C. bê tông nở vì nhiệt ít hơn thép.

D. bê tông và thép nở vì nhiệt gần như nhau.

Câu 4: Ở chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray của đường tàu hỏa lại có một khe hở nhỏ, khe hở này có tác dụng:
    A. dễ dàng khi sửa chữa  đường ray.

    B. đường sắt sẽ đẹp hơn.

    C. khi trời nóng, nhiệt độ tăng, các thanh ray có chỗ để nở ra.

    D. thuận tiện cho việc lắp ráp và vận chuyển.
Câu 5 (1 điểm): Điền vào chỗ trống (...) trong sơ đồ tên gọi của các sự chuyển thể ứng với các chiều mũi tên. 

 

    


II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm)
a) Hãy so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí?

b) Giải thích tại sao người ta dùng chất lỏng là rượu hoặc thuỷ ngân làm nhiệt kế mà không dùng nước?

Câu 2: (1,0 điểm) 
Hãy tính xem 20oC ứng với bao nhiêu oF?
Câu 3: (1,5 điểm) 
a) Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b) Để làm muối, người ta cho nước biển chảy vào ruộng muối. Nước trong nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối? Tại sao?
Câu 4: (2,0 điểm)
Hình 1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào? Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy?
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Hình 1
---------------------Hết--------------------
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I. Trắc nghiệm ( 3,0 điểm).
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	D
	D
	C
	(1)

sự nóng chảy
	(2)

sự bay hơi
	(3)

sự ngưng tụ
	(4)

sự đông đặc

	Biểu điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ
	0,25đ


II. Tự luận ( 7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,5 điểm)

	a) So sánh

- Giống nhau: Các chất nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi
- Khác nhau:  

  + Chất rắn và chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
  +Chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau
  + Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
b) Vì rượu, thủy ngân co dãn vì nhiệt đều đặn khi nhiệt độ thay đổi nên được dùng chế tạo nhiệt kế, còn nước khi nhiệt độ tăng từ 00C đến 40C nước co lại chứ không nở ra.
	0,5

0,5

0,5

1

	Câu 2
( 1,0 điểm)


	20oC = 0oC + 20oC
         = 32oF + (20 . 1,8oF)
         = 32oF + 36oF
         = 68oF         
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3

(1,5 điểm)
	a) Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng  
b) Thời tiết nắng nóng và có gió thì sẽ nhanh thu hoạch được muối. Vì tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt thoáng. Nhiệt độ càng cao thì sự bay hơi diễn ra càng nhanh.
	0,5

0,5

0,5

	Câu 4

( 2,0 điểm)
	- Hình 1vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của nước đá.

- Mô tả sự thay đổi:
      +) Từ phút 0 đến phút thứ 6: Nhiệt độ của nước tăng từ -6oC đến 0oC. Nước đang ở thể rắn. 

     +) Từ phút 6 đến phút thứ 10: Nhiệt độ của nước ở 0oC. Nước đang ở thể rắn và lỏng.

     +) Từ phút 10 đến phút thứ 16: Nhiệt độ của nước tăng từ 0oC đến 9oC. Nước đang ở thể lỏng.
	0,5
0,5

0,5

0,5


Thể rắn





Thể khí








(2)........





(1)........





Thể lỏng
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(4)........








